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Bản phát hành hiện hành của Bảng tuần hoàn IUPAC được ghi ngày 04/05/2022, sử dụng các giá trị 
khối lượng nguyên tử chuẩn rút gọn từ Table of Standard Atomic Weights 2021 của CIAAW. Bảng bao 
gồm các nguyên tố đến nguyên tố 118 và tên chính thức của các nguyên tố nihonium, moscovium, 
tennessine và oganesson.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ NGUYÊN TỐ

118
nguyên tố
Bản IUPAC ngày 04/05/2022

SỐ HIỆU NGUYÊN TỬ LỚN NHẤT

118
số hiệu nguyên tử
Oganesson (Og)
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IUPAC — Periodic Table of Elements
https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/
IUPAC — IUPAC Periodic Table of the Elements
https://iupac.org/wp-content/uploads/2022/07/IUPAC_Periodic_Table-04May22_CRA.pdf
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) — IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117 
and 118
https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and-118/
Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW) — Standard Atomic Weights
https://ciaaw.org/atomic-weights.htm
Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW) — Abridged Standard Atomic Weights
https://www.ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm
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